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	BỘ Y TẾ

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số:         /2025/TT-BYT
	 Hà Nội, ngày     tháng    năm 2025


THÔNG TƯ

Quy định việc thực hiện giám định ngoài tố tụng 
của tổ chức giám định tư pháp công lập thuộc ngành y tế

Căn cứ Luật Giám định tư pháp ngày 20 tháng 6 năm 2012; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp ngày 10 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Nghị định số 85/2013/NĐ-CP ngày 29 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Giám định tư pháp; Nghị định số 157/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 85/2013/NĐ-CP ngày 29 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Giám định tư pháp;
Căn cứ Nghị định số 42/2025/NĐ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2025 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;
 Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh; 

Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông tư quy định việc thực hiện giám định ngoài tố tụng của tổ chức giám định tư pháp công lập thuộc ngành y tế
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này quy định chi tiết Khoản 1 Điều 2 Nghị định số 85/2013/NĐ-CP ngày 29/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Giám định tư pháp bao gồm: quy trình, thành phần hồ sơ, biểu mẫu giám địnhquy định về quy trình, thành phần hồ sơ, biểu mẫu giám định, nhân lực và việc thu, chi giám định pháp y, giám định pháp y tâm thần ngoài tố tụng của tổ chức giám định tư pháp công lập thuộc ngành y tế.
Điều 2. Giải thích từ ngữ 
1. Giám định ngoài tố tụng của tổ chức giám định tư pháp công lập thuộc ngành y tế là hoạt động giám định pháp y hoặc giám định pháp y tâm thần do tổ chức giám định tư pháp công lập về pháp y hoặc đơn vị thực hiện giám định pháp y hoặc tổ chức giám định tư pháp công lập về pháp y tâm thần thực hiện.
2. Giám định pháp y, giám định pháp y tâm thần ngoài tố tụng là việc người giám định tư pháp sử dụng kiến thức, phương tiện, phương pháp khoa học, kỹ thuật, nghiệp vụ để kết luận về chuyên môn những vấn đề theo yêu cầu của cá nhân, tổ chức mà không nhằm mục đích phục vụ cho hoạt động điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án hình sự; kết quả giám định không làm căn cứ giải quyết vụ án hình sự, vụ việc dân sự, vụ án hành chính.
Điều 3. Giám định pháp y, pháp y tâm thần ngoài tố tụng
1. Quy trình, hồ sơ, biểu mẫu thực hiện giám định pháp y ngoài tố tụng quy định tại Phụ lục I, II ban hành kèm theo Thông tư này.
2. Quy trình, hồ sơ, biểu mẫu thực hiện giám định pháp y tâm thần ngoài tố tụng quy định tại Phụ lục III, IV ban hành kèm theo Thông tư này.

3. Người thực hiện giám định pháp y, pháp y tâm thần ngoài tố tụng:

a) Người thực hiện giám định ngoài tố tụng bao gồm: Giám định viên pháp y, giám định viên pháp y tâm thần và người giúp việc cho giám định viên.

b) Thủ trưởng các tổ chức giám định tư pháp công lập về pháp y hoặc đơn vị thực hiện giám định pháp y hoặc tổ chức giám định tư pháp công lập về pháp y tâm thần có trách nhiệm căn cứ nhân lực của đơn vị, văn bằng chuyên môn, chứng chỉ, chứng nhận đào tạo, kinh nghiệm, nghiệp vụ của giám định viên và người giúp việc để thực hiện việc phân công giám định viên và người giúp việc phù hợp với từng loại hình giám định.
4. Trình tự thực hiện 
a) Tổ chức, cá nhân đề nghị có giấy đề nghị giám định hoặc hợp đồng giám định và hồ sơ giám định ban hành kèm theo Thông tư này gửi tổ chức giám định tư pháp công lập về pháp y hoặc đơn vị thực hiện giám định pháp y hoặc tổ chức giám định tư pháp công lập về pháp y tâm thần.
b) Tổ chức giám định tư pháp công lập về pháp y hoặc đơn vị thực hiện giám định pháp y hoặc tổ chức giám định tư pháp công lập về pháp y tâm thần có trách nhiệm trả cho người đề nghị giấy hẹn trả kết quả, trong đó phải nêu rõ thời gian bàn giao kết quả giám định theo đúng thời gian trong giấy hẹn.

5. Thẩm quyền thực hiện: tổ chức giám định tư pháp công lập về pháp y hoặc đơn vị thực hiện giám định pháp y hoặc tổ chức giám định tư pháp công lập về pháp y tâm thần.
Điều 4. Chi phí giám định ngoài tố tụng
1. Chi phí giám định pháp y, pháp y tâm thần ngoài tố tụng thực hiện theo quy định tại Khoản 4 Điều 3 và Điều 6 Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21 tháng 6 năm 2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập và quy định tại khoản 4, Điều 1, Nghị định 111/2025/NĐ-CP ngày 22/5/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21 tháng 6 năm 2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập.
2. Tổ chức giám định tư pháp công lập về pháp y hoặc đơn vị thực hiện giám định pháp y hoặc tổ chức giám định tư pháp công lập về pháp y tâm thần xây dựng định mức chi phí đối với giám định pháp y, pháp y tâm thần ngoài tố tụng trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt trên cơ sở quy trình giám định do Bộ Y tế ban hành đảm bảo tính đúng, tính đủ và có lãi để phát triển dịch vụ và chi khác theo quy định của pháp luật.
3. Thủ trưởng tổ chức giám định tư pháp công lập về pháp y hoặc đơn vị thực hiện giám định pháp y hoặc tổ chức giám định tư pháp công lập về pháp y tâm thần có trách nhiệm quản lý, sử dụng kinh phí giám định ngoài tố tụng theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 5. Tổ chức thực hiện
1. Cục Quản lý Khám, chữa bệnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết việc thực hiện Thông tư này trên toàn quốc.

2. Cơ quan chuyên môn về y tế thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra tổ chức giám định tư pháp công lập về pháp y hoặc đơn vị thực hiện giám định pháp y thuộc thẩm quyền thực hiện quy định tại Thông tư này.
3. Viện Pháp y Quốc gia, Viện Pháp y tâm thần Trung ương, Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hoà thuộc Bộ Y tế:

a) Tập huấn thành phần hồ sơ, quy trình giám định pháp y, pháp y tâm thần và các biểu mẫu tại Thông tư này đối với các tổ chức giám định tư pháp công lập về pháp y hoặc đơn vị thực hiện giám định pháp y hoặc tổ chức giám định tư pháp công lập về pháp y tâm thần theo phân công của Bộ Y tế;
b) Chỉ đạo chuyên môn, kiểm tra, giám sát, báo cáo kết quả thực hiện quy định tại Thông tư này của các tổ chức giám định tư pháp công lập về pháp y hoặc đơn vị thực hiện giám định pháp y hoặc tổ chức giám định tư pháp công lập về pháp y tâm thần về Bộ Y tế, Bộ Tư pháp theo quy định tại Nghị định số 85/2013/NĐ-CP ngày 29 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Giám định tư pháp;
4. Các tổ chức giám định tư pháp công lập về pháp y hoặc đơn vị thực hiện giám định pháp y hoặc tổ chức giám định tư pháp công lập về pháp y tâm thần:

a) Thủ trưởng các tổ chức giám định tư pháp công lập về pháp y hoặc đơn vị thực hiện giám định pháp y hoặc tổ chức giám định tư pháp công lập về pháp y tâm thần có trách nhiệm đảm bảo việc triển khai Thông tư này tại đơn vị;

b) Hằng năm báo cáo kết quả thực hiện về cơ quan quản lý trực tiếp, đồng thời gửi báo cáo về Viện Pháp y Quốc gia (lĩnh vực giám định pháp y) hoặc Viện Pháp y tâm thần Trung ương, Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hoà (lĩnh vực giám định pháp y tâm thần) theo quy định.
c) Chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết luận giám định; chịu trách nhiệm giải quyết kiến nghị, khiếu nại, tố cáo về kết luận giám định do đơn vị mình thực hiện theo quy định của pháp luật.
Điều 6. Hiệu lực thi hành
Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày      tháng      năm 2025.

Điều 7. Điều khoản tham chiếu
Trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật được dẫn chiếu áp dụng tại Thông tư này được sửa đổi, bổ sung, thay thế thì áp dụng theo các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế đó.
Điều 8. Trách nhiệm thi hành
Chánh Văn phòng Bộ Y tế; Vụ trưởng và Cục trưởng các Vụ, Cục thuộc Bộ Y tế; Viện trưởng Viện Pháp y tâm thần Trung ương; Viện trưởng Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa, Giám đốc Trung tâm  pháp y tâm thần khu vực; Viện trưởng Viện Pháp y Quốc gia; Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Thủ trưởng các tổ chức giám định tư pháp công lập về pháp y và đơn vị thực hiện giám định pháp y; Thủ trưởng các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Thông tư này.

Trong quá trình thực hiện, trường hợp có khó khăn, vướng mắc cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ánh về Bộ Y tế (qua Cục Quản lý Khám, chữa bệnh) để xem xét, giải quyết./.
	Nơi nhận:
- Ủy ban Xã hội của Quốc hội;

- Văn phòng Chính phủ (Vụ KGVX, Công báo, 

   Cổng TTĐT Chính phủ);

- Bộ trưởng (để báo cáo);

- Các Thứ trưởng Bộ Y tế;

- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;

- Tòa án nhân dân tối cao;

- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra VBQPPL);

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Y tế;

- Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Cổng TTĐT Bộ Y tế;

- Lưu: VT, KCB, PC.
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